
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A.. 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 2 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202… 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1 : Tổng của 35 và 21 là : 
A. 45    
B. 46   
C. 55    
D. 56 

Câu 2:  Số liền sau của 65 là: 
A. 64      
B. 63   
C. 66      
D. 67 

Câu 3 : Hiệu của 32 và số tròn chục liền trước nó là:  
A. 23    
B. 13    
C. 2    
D. 1 

Câu 4: Biết số trừ là 23, số bị trừ là 68, vậy hiệu là: 

A. 45                
B. 91                   
C. 85                 
D. 35 

Câu 5: Số lớn nhất trong dãy số 9, 72, 84, 57 là: 
A. 57    
B. 84   
C. 9    
D. 72 

Câu 6:         3dm = …….. cm 
A. 3    
B. 3cm   
C. 30cm    
D. 30 

 



 

   II. TỰ LUẬN: 
    Câu 7:  Đặt tính rồi tính: 
         32 + 14                  6 + 52              57 – 24                    78 – 5  

               
               
               
               
               
               
                
               
               
               
               
               

     
    Câu 8: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 57; 9; 13; 76; 43; 28 

               
               
               
               
               
               
                
               

 

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 
 

   

 
 

Câu 10: Đoạn thẳng AB dài 30 cm. Đoạn thẳng CD dài 40 cm. Hỏi cả hai đoạn 
thẳng dài bao nhiêu xăng - ti -  mét? 

               Phép tính: 
               
               
               
               

              Trả lời: 
               
               
               
               
               
               

 
Câu 11: Đố Vui: Một con bọ rùa        muốn đậu lên một bông hoa có 5 cánh và 3 
chiếc lá. Nó sẽ đậu lên bông hoa nào? Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp 
án đúng: 
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